
Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX
Thu 

NSNN

Thu 

NSX

A THU NGÂN SÁCH

TỔNG THU    9.068.840.316    6.684.821.095   15.915.873.690   11.660.764.702 175,50 174,44

I Thu ngân sách xã trên địa bàn    4.124.770.316    1.740.751.095     7.147.846.271     2.892.737.283 173,29 166,18

1 Các khoản thu 100%       108.500.000       108.500.000          91.885.000          91.885.000 84,69 84,69

1.1 Phí, lệ phí         18.500.000         18.500.000          27.885.000          27.885.000 150,73 150,73

-

Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh
          7.400.000           7.400.000          11.950.000          11.950.000 161,49 161,49

- Phí, lệ phí công chứng, chứng thực         11.100.000         11.100.000          15.935.000          15.935.000 143,56 143,56

1.2
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
 0  0 

1.3
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

 0  0 

1.4
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân
 0                        -   

1.5 Thu khác         90.000.000         90.000.000          64.000.000          64.000.000 71,11 71,11

2
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%)
   4.016.270.316    1.632.251.095     7.055.961.271     2.800.852.283 175,68 171,59

2.1 Các khoản thu phân chia       110.300.000         90.300.000        139.014.724        113.508.684 126,03 125,70

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp         10.300.000         10.300.000          11.484.367          11.484.367 111,50 111,50

- Lệ phí trước bạ nhà, đất       100.000.000         80.000.000        127.530.357        102.024.317 127,53 127,53

2.2

Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định
   3.905.970.316    1.541.951.095     6.916.946.547     2.687.343.599 177,09 174,28

- Thuế Ngoài Quốc doanh       419.800.000       136.400.000        277.021.565        104.960.178 65,99 76,95

- Thuế thu nhập cá nhân         51.000.000            2.000.000 3,92

- Tiền thuê mặt đất       763.770.316       229.131.095     2.322.904.630        696.871.389 304,14 304,14

- Tiền cấp quyền sử dụng đất    2.500.000.000    1.125.000.000     4.137.619.352     1.861.928.712 165,50 165,50

-

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước đối với giấy phép do cơ quan tw 

cấp phép

      171.400.000         51.420.000        171.361.000          20.563.320 99,98 39,99

- Thuế tiêu thụ đặc biệt            6.040.000            3.020.000 

II
Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có)
 0  0 

III Thu chuyển nguồn  0  0        567.029.419        567.029.419 

IV Thu kết dư ngân sách năm trước  0  0 

V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    4.944.070.000    4.944.070.000     8.200.998.000     8.200.998.000 165,88 165,88

- Thu bổ sung cân đối    4.944.070.000    4.944.070.000     4.239.053.000     4.239.053.000 85,74 85,74

- Thu bổ sung có mục tiêu  0  0     3.961.945.000     3.961.945.000 

A. PHẦN THU

UBND XÃ CẨM MỸ

TỔNG HỢP THU CHI NGÂN SÁCH 11 THÁNG NĂM 2023

Đạt tỷ lệ (%)
ST

T
NỘI DUNG

Kế hoạch năm 2023 Thực hiện 11 tháng năm 2023



B.
THU TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI 

CHÍNH KHÁC

Tổng

I Thu quỹ công chuyên dùng

1
Dư quỹ tiền gửi năm 2022 chuyển 

sang

2 Thu vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

2
Thu quỹ phòng chống thiên tai của cán 

bộ công chức

3
Thu quỹ phòng chống thiên tai của các 

đối tượng lao động khác trên địa bàn 

II
Thu hộ, chi hộ (TK 

3723.0.1079844.00000)

1
Dư quỹ tiền gửi năm 2022 chuyển 

sang

2
Thu kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ chính 

sách xã hội, tiền điện hộ nghèo

3

Thu KP dân đóng góp XD công trình: 

Kênh bê tông nội đồng tuyến 0D thôn 

Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ 

4
Thu kinh phí mừng thọ các đối tượng 

tròn 90, 100 tuổi

                                       46.145.000 

65,77

 Đạt tỷ lệ % 

1175,74

548,10

71,95

                                       54.529.561 

                                            636.000 

                                       13.154.000 

                                     131.076.609 

                                       36.143.609 

                                       46.933.000 

                                       37.000.000 

                                       11.000.000 

                                     20.000.000 

                                                    -   

                                     20.884.000 

                                          884.000 

                                     114.464.561 

 Kế hoạch năm 2023  Thực hiện 11 tháng năm 2023 

                                     20.884.000                                      245.541.170 



8 Thu lãi tài khoản tiền gửi               246.389 Chưa
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